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PHỤ LỤC III
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM, MỨC CHI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẢM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày   /  /2026 của Hội đồng nhân dân xã)

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm
	Mức chi

	
	
	
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã
	Quyết định của Ủy ban nhân dân xã

	I
	NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, SOẠN THẢO

	1
	Xây dựng Tờ trình

	a
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	250.000
	250.000

	b
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên
	Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	250.000
	250.000

	c
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	150.000
	150.000

	d
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	100.000
	100.000

	2
	Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

	a
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	4.000.000
	3.000.000

	b
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	4.000.000
	3.000.000

	c
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	2.400.000
	2.200.000

	d
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	1.600.000
	800.000

	3
	Xây dựng bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội

	a
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Bản tổng hợp 
	250.000
	250.000

	b
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên 
	Bản tổng hợp 
	250.000
	250.000

	c
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Bản tổng hợp 
	150.000
	150.000

	d
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Bản tổng hợp 
	100.000
	100.000

	4
	Xây dựng các báo cáo: báo cáo tổng hợp tiếp thu, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định; báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra

	a
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Báo cáo 
	250.000
	250.000

	b
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên 
	Báo cáo 
	250.000
	250.000

	c
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Báo cáo 
	150.000
	150.000

	d
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Báo cáo 
	100.000
	100.000

	5
	Truyền thông dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

	a
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	-Ấn phẩm truyền thông dạng in (bài viết, bản tin, báo cáo tọa đàm, áp phích,…); 
-Ấn phẩm truyền thông trên môi trường điện tử (website, video, sản phẩm số khác).
	250.000
	250.000

	b
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên
	-Ấn phẩm truyền thông dạng in (bài viết, bản tin, báo cáo tọa đàm, áp phích,…); 
-Ấn phẩm truyền thông trên môi trường điện tử (website, video, sản phẩm số khác).
	250.000
	250.000

	c
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	-Ấn phẩm truyền thông dạng in (bài viết, bản tin, báo cáo tọa đàm, áp phích,…);
- Ấn phẩm truyền thông trên môi trường điện tử (website, video, sản phẩm số khác)
	150.000
	150.000

	d
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	- Ấn phẩm truyền thông dạng in (bài viết, bản tin, báo cáo tọa đàm, áp phích,…); 
- Ấn phẩm truyền thông trên môi trường điện tử (website, video, sản phẩm số khác).
	100.000
	100.000

	II
	NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH

	1
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Báo cáo thẩm định 
	1.500.000
	2.000.000

	2
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên 
	Báo cáo thẩm định 
	1.500.000
	2.000.000

	3
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Báo cáo thẩm định 
	1.000.000
	1.000.000

	4
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Báo cáo thẩm định 
	600.000
	600.000

	III
	NHIỆM VỤ TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ TRÌNH

	1
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Biên bản họp 
	1.500.000
	2.000.000

	2
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên 
	Biên bản họp 
	1.500.000
	2.000.000

	3
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Biên bản họp 
	600.000
	1.000.000

	4
	Văn bản bãi bỏmột phần hoặc toàn bộ
	Biên bản họp 
	400.000
	600.000

	IV
	NHIỆM VỤ THẨM TRA, THÔNG QUA

	1
	Văn bản ban hành mới, thay thế
	Báo cáo thẩm tra 
	2.000.000
	-

	2
	Văn bản sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên 
	Báo cáo thẩm tra 
	2.000.000
	-

	3
	Văn bản sửa đổi, bổ sung 01 văn bản
	Báo cáo thẩm tra 
	1.400.000
	-

	4
	Văn bản bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ
	Báo cáo thẩm tra 
	1.000.000
	-



